
DANH SÁCH CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP-ĐỢT THI TN THÁNG 02-03/2022

    Theo Quyết định số 35-36/QĐ-BKHCM, ngày 07/03/2022

Stt Số vào sổ Họ và Tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh
Xếp loại tốt 

nghiệp
Ngành đào tạo

Số hiệu 

phôi
Lớp

01
TCD0238.2022.000

1
Lê Phạm Duy Uyên Nữ 23/02/2003 Tp. Hồ Chí Minh Trung bình khá

Kỹ thuật chế biến 

món ăn
5.000184 KTCBMA13A

02
TCD0238.2022.000

2
Trần Ánh Hương Nữ 08/10/1999 Bạc Liêu Khá

Kế toán doanh 

nghiệp
5.000185 KT13B

03
TCD0238.2022.000

3
Huỳnh Vĩnh Trường Sơn Nam 14/12/1997 Tp. Hồ Chí Minh Trung bình khá

Kế toán doanh 

nghiệp
5.000167 KT13B

04
TCD0238.2022.000

4
Lê Thị Thắm Nữ 26/02/2001 Lâm Đồng Trung bình khá

Kế toán doanh 

nghiệp
5.000168 KT13B

05
TCD0238.2022.000

5
Ngô Quốc Huy Nam 18/12/2001 Tp. Hồ Chí Minh Khá Điều dưỡng 5.000169 ĐD13A

06
TCD0238.2022.000

6
Lê Trọng Minh Nam 30/03/2004 Tp. Hồ Chí Minh Trung bình khá Tin học ứng dụng 5.000170 CNTT13A

07
TCD0238.2022.000

7
Từ Quang Minh Nam 30/06/2004 Tp. Hồ Chí Minh Trung bình khá Tin học ứng dụng 5.000171 CNTT13A

08
TCD0238.2022.000

8
Liêu Huỳnh Như Ngọc Nữ 18/01/2004 Tp. Hồ Chí Minh Khá Tin học ứng dụng 5.000172 CNTT13A

09
TCD0238.2022.000

9
Lê Nguyễn Tường Vy Nữ 29/09/2004 Tp. Hồ Chí Minh Trung bình Tin học ứng dụng 5.000173 CNTT13A

10
TCD0238.2022.001

0
Đặng Đình Long Nam 23/05/1996 Tp. Hồ Chí Minh Khá Tin học ứng dụng 5.000174 CNTT13B

11
TCD0238.2022.001

1
Trần Quang Long Nam 30/05/1993 Tp. Hồ Chí Minh Khá Tin học ứng dụng 5.000175 CNTT13B

12
TCD0238.2022.001

2
Nguyễn Thị Kim Phụng Nữ 25/02/2001 Tp. Hồ Chí Minh Khá Y sỹ 5.000176 YS13A

13
TCD0238.2022.001

3
Trương Thị Ngọc Dung Nữ 14/12/2004 Tp. Hồ Chí Minh Trung bình Dược 5.000177 D13A

14
TCD0238.2022.001

4
Tăng Thị Ánh Nguyên Nữ 15/04/1991 Trà Vinh Xuất sắc Dược 5.000178 D14A

15
TCD0238.2022.001

5
Mai Đăng Tùng Nam 28/10/1982 Tp. Hồ Chí Minh Trung bình khá Dược 5.000179 D14A

16
TCD0238.2022.001

6
Phạm Thị Thu Vân Nữ 10/10/1986 An Giang Trung bình khá Dược 5.000180 D14A

17
TCD0238.2022.001

7
Trần Thị Uyên Thanh Nữ 05/09/1998 Tp. Hồ Chí Minh Trung bình khá Sư phạm mầm non 5.000181 SPMN10B1
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